BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH HẢI DƯƠNG NAM 2014
MÔN CẦU LÔNG
	SỐ

TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	1
	ĐÔI NAM

18-45 TUỔI
	Nhất:  Trần Hải Ninh
	Sở VH TT&DL
	

	
	
	           Nguyễn Tiến Đạt
	
	

	
	
	Nhì:  Lê Hồng Trung
	Sở KH CN
	

	
	
	          Nguyễn Văn Hiên
	
	

	
	
	Ba:  Ngô Thế Cường
	Kho Bạc
	

	
	
	         Đỗ Hồng Hà
	
	

	
	
	Ba:  Phúc Huy
	Đài phát thanh 

truyền hình
	

	
	
	        Đức Thắng
	
	

	2
	ĐÔI NỮ

18-45 TUỔI
	Nhất:  Vũ Thị Thuyết
	Trung tâm bảo trợ XH
	

	
	
	           Phạm Thị Hà
	
	

	
	
	Nhì:  Ngô Thị Phương Thảo
	Sở TN MT
	

	
	
	          Nguyễn Thùy Linh
	
	

	
	
	Ba:  Phạm Thị Thanh Xuân
	Trường Chính Trị tỉnh
	

	
	
	        Nguyễn Thị Thu Hương
	
	

	
	
	Ba:  Vũ Thị Tâm
	Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy
	

	
	
	         Bùi Thị Hương
	
	

	3
	ĐÔI NAM NỮ

DƯỚI 45 T
	Nhất:  Lê Hồng Trung
	Sở KH CN 
	

	
	
	           Trần Thị Thuận
	
	

	
	
	Nhì:  Trần Hải Ninh
	Sở VH TT DL
	

	
	
	          Bùi Thị Yến
	
	

	
	
	Ba:  Nguyễn Văn Nhật
	Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy
	

	
	
	         Vũ Thị Tâm
	
	

	
	
	Ba:  Đào Việt Thanh
	Trung Tâm bảo trợ XH Hải Dương
	

	
	
	         Phạm Thị Vân
	
	


	SỐ

TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	1
	ĐÔI NAM

TRÊN 45 TUỔI
	Nhất:  Kiều Xuân Thao
	Ngành Thuế
	

	
	
	           Nguyễn Xuân Diêm
	
	

	
	
	Nhì:  Đỗ Đức Trường
	Sở VH TT&DL
	

	
	
	          Nguyễn Đúc Nghi
	
	

	
	
	Ba:  Nguyễn Như Độ
	Sở Nội Vụ
	

	
	
	         Nguyễn Văn Sinh
	
	

	
	
	Ba:  Đàm Văn Phán
	Ngành Thuế
	

	
	
	        Nguyễn Quang Hùng
	
	

	2
	ĐÔI NỮ

TRÊN 41 TUỔI
	Nhất:  Phạm Thị Lanh
	Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh
	

	
	
	           Nguyễn Thị Hà
	
	

	
	
	Nhì:  Lê Thị Tuyêt
	Cục dự trữ NN khu vực Hải Hưng
	

	
	
	          Trần Thị Ngoan
	
	

	
	
	Ba:  Phạm Thị Hà
	Nghành Thuế
	

	
	
	         Nguyễn Thị Nga
	
	

	
	
	        
	
	

	3
	ĐÔI NAM NỮ

Nam trên 45 nữ trên 41 tuổi
	Nhất:  Kiều Xuân Thao
	Nghành Thuế
	

	
	
	           Ngô Thị Nga
	
	

	
	
	Nhì:  Nguyễn Quang Hùng
	Nghành Thuế
	

	
	
	          Phạm Thị Hà
	
	

	
	
	Ba:  Lê Văn Cần
	Ủy Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
	

	
	
	         Phạm Thị Anh
	
	

	
	
	Ba:  Vũ Tiến Kết
	Cục dự trữ NN khu vực Hải Hưng
	

	
	
	        Trần Thị Ngoan
	
	


MÔN BÓNG BÀN
	SỐ

TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	1
	ĐƠN NAM
18-45 tuổi
	Nhất:  Vũ Đức Tâm
	Viện Kiểm Sát ND
	

	
	
	Nhì:     Nguyễn Quang Đạt
	Sở Nội Vụ
	

	
	
	Ba:     Đồng Văn Khang
	Sở KH - CN
	

	
	
	Ba:     Nguyễn Văn Hải
	Ngành Thuế
	

	3
	ĐÔI NAM

18-45 tuổi
	Nhất:  Đoàn Văn Tỉnh
	Tỉnh Đoàn
	

	
	
	          Đoàn Văn Thành
	
	

	
	
	Nhì:  Nguyễn Văn Hải
	Ngành Thuế
	

	
	
	         Hoàng Kim Thanh
	
	

	
	
	Ba:   Nguyễn Trường Minh
	Sở VH TT&DL
	

	
	
	        Phạm Huy Minh
	
	

	
	
	Ba:  Đoàn Minh Chính
	VP Ủy Ban ND tỉnh
	

	
	
	        Vũ Văn Hứng
	
	


	SỐ

TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	1
	ĐƠN NAM

Trên 45
	Nhất:  Phạm Huy Bình
	Sở VH TT&DL
	

	
	
	Nhì:   Đoàn Văn Tỉnh
	Tỉnh Đoàn
	

	
	
	Ba:     Vũ Văn Nản
	Ngành Thuế
	

	
	
	Ba:     Nguyễn Anh Quốc
	Liên hiệp hội KHKT
	

	3
	ĐÔI NAM

Trên 45
	Nhất:  Phạm Quốc Chinh
	Sở Nội Vụ
	

	
	
	           Đoàn Văn Quân
	
	

	
	
	Nhì:    Phạm Huy Bình
	Sở VH TT&DL
	

	
	
	           Bùi Quang Toàn
	
	

	
	
	Ba:     Nhân Hòa
	Đài Phát Thanh& Truyền Hình
	

	
	
	           Ngọc Trung
	
	

	
	
	Ba:     Tiến Bình
	Đài Phát Thanh& Truyền Hình
	

	
	
	           Đàm Trạc
	
	


MÔN KÉO CO

· Nhất: Sở VHTTDL
· Nhì: Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng
· Ba: Cục thuế tỉnh
· Ba: Công ty TNHH XSKT Hải Dương.
MÔN CỜ TƯỚNG
* Cá nhân:
· Nhất: Nguyễn Văn Quý – Cục thi hành án dân sự.
· Nhì: Nguyễn Hữu Luân – Kho bạc NN tỉnh.
· Ba: Nguyễn Ngọc Chinh – Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương.
· Ba: Vũ Hiệp – Sở KH&ĐT.
                                             * Đồng đội: 

-    Nhất: Cục Thi hành án dân sự.

· Nhì : Sở Tài nguyên & môi trường

· Ba: Kho bạc NN tỉnh.

· Ba: Sở VHTTDL.

GIẢI TOÀN ĐOÀN

· Nhất: Sở VHTTDL.
· Nhì: Cục thuế tỉnh.

· Ba: Cục thi hành án dân sự tỉnh.
